
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 13, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG JNK

0108484772

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672);
- Các dịch vụ địa chất, địa vật lý và các dịch vụ dự báo trữ 
lượng khác (CPC 86751);
- Dịch vụ khảo sát lòng đất (CPC 86752);
- Dịch vụ khảo sát bề mặt (CPC 86753).

7110

2. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) các sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật 
(CPC 622). 

4690

3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn môi trường;
- Dịch vụ đánh giá tác động môi trường (CPC 94090).

7490(Chính)

4. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật, chi tiết: Dịch 
vụ lấy mẫu, kiểm tra, phân tích thành phần hoá chất (CPC 
8676)

7120

5. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 86401) (không 
bao gồm dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng).

7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & NGHIÊN CỨU MÔI 
TRƯỜNG JNK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JNK ENVIRONMENTAL RESEARCH & 
CONSULTING CO., LTD.
Tên công ty viết tắt: JNK

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8.160.000.000 VNĐ

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các sản 
phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật. 

8299

7. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở 
bán lẻ) các sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật 
(CPC 632).

4799

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công 
nghiệp (CPC 884, 885).

3312

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(CPC 884, 885)

3320

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tự 
nhiên (CPC 851)

7211

11. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị đồ dùng 
cá nhân và gia đình (CPC 633).

9522

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(CPC 516)

4322

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(CPC 514)

4329

14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (không bao gồm dịch vụ liên 
quan đến viễn thông) (CPC 843).

6311

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
- Gia công các bản vẽ trên máy tính bằng phần mềm CAD 
(CPC 842, 849);
- Dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844).

6209

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
tương đương 363.000 USD (ba trăm sáu mươi ba nghìn đô la Mỹ), tương đương 
40.000.000 JPY (bốn mươi triệu Yên Nhật)
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 KANSO 
CO.,LTD. 

1-3-5 Azuchimachi, 
Chuo-ku, Osaka 541-
0052, Nhật Bản

4.080.000.000 50,000 1200-01-077653 

2 JAPAN NUS 
CO., LTD.

Nishi-Shinjuku Prime 
Square 5F, 7-5-25 
Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-Ku, Tokyo 
160-0023, Nhật Bản

4.080.000.000 50,000 0111-01-057185

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TS0981394
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 109, 3-8-23 Yamadahigashi, Suita, Osaka 565-0821, 
Nhật Bản
Chỗ ở hiện tại: 109, 3-8-23 Yamadahigashi, Suita, Osaka 565-0821, Nhật Bản

Họ và tên:   MITSURU OKAI Nam

03/12/1971 Nhật Bản

12/06/2018 Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TK2935421
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 324, 1-6-5 Heiseicho, Yokosuka, Kanagawa, Nhật Bản
Chỗ ở hiện tại: Tầng 05, số nhà 86 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HIROSHI KATO Nam

13/04/1969 Nhật Bản

17/09/2010 Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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